
 

CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH NÔNG LÂM THỦY SẢN 

TRÊN ĐỊA BÀN QUẢN LÝ LŨY KẾ ĐẾN NĂM 2019 (trừ các cơ sở phải ký cam kết theo Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT) 

 

TT 

Mã số tự quản 
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ĐKKD) 

Tên cơ sở Địa chỉ 

Loại hình sản 
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Tên sản 
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Đã 
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kiểm tra 

(dd/mm/yy) 
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Số 
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số 
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Số 

mẫu 

vi 
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Chỉ 

tiêu vi 

phạm 

1 97020118 

Hợp tác xã Bình Minh 

Xã Khang Ninh, H. Ba Bể, T. Bắc Kạn A 1.2 

  

UBND 

huyện Ba Bể 
        

chƣa 

xác định 

  

            

2 BB-1701 HTX Phƣơng Đức Thôn Bản Mới, xã Hà Hiệu, H. Ba Bể, T. Bắc Kạn A 1.2 

  

UBND 

huyện Ba Bể 
        

chƣa 
xác định 

    

          

3 BB0116 

Tô Thị Trình TK 8, TT Chợ Rã, H. Ba Bể, T. Bắc Kạn  

B 2.2.4.ĐV 

Xúc xích 

UBND 

huyện Ba Bể 
        

chƣa 

xác định 
    

          

4 BB0716 Vi Văn Cƣờng 

TK 8, TT Chợ Rã, H. Ba Bể, T. Bắc Kạn  

B 2.2.4.ĐV Giò Chả 
UBND huyện 

Ba Bể 
        

chƣa 

xác định 
        

      

5 BB-2018-45 Hoàng Thị Hƣơng 

Nà Làng, xã Khang Ninh, H. Ba Bể, T. Bắc Kạn   

B 2.2.5.TS 

Tép chua 

UBND 

huyện Ba Bể 
        

chƣa 
xác định 

      

        

6 BB0616 

HTX Yến Dƣơng xã Yến Dƣơng, H. Ba Bể, T. Bắc Kạn 

A 1.1 Bí thơm 
UBND huyện 

Ba Bể 
        

chƣa 

xác định 
        

      

7 BB0617 

HTX Yến Dƣơng xã Yến Dƣơng, H. Ba Bể, T. Bắc Kạn 

B 2.2.2.TV Mác mật, 
UBND huyện 

Ba Bể 
        

chƣa 

xác định 
        

      

8 BB0618 

HTX Yến Dƣơng xã Yến Dƣơng, H. Ba Bể, T. Bắc Kạn 

B 2.2.2.TV Gạo 
UBND huyện 

Ba Bể 
        

chƣa 
xác định 

        

      

9 
1307 E 

00039 
HTX Hoàng Huynh 

Thôn Nà Khiêng, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc 

Kạn 
B 2.2.3.ĐV 

Thịt trâu, 

thịt lợn 

khô;  

UBND 

huyện Ba 

Bể 

        
chƣa 

xác định 
          

    



10 
1307 E 

00039 
HTX Hoàng Huynh 

Thôn Nà Khiêng, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc 

Kạn 
B 2.2.5.TS 

tép chua, 

cá khô 

UBND 

huyện Ba 

Bể 

        
chƣa 

xác định 
          

    

11 
1307 E 

00039 
HTX Hoàng Huynh 

Thôn Nà Khiêng, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc 

Kạn 
B 2.2.2.TV 

Chuối 

sấy dẻo, 

sấy khô; 

măng 

khô, 

măng 

chua;  

UBND 

huyện Ba 

Bể 

        
chƣa 

xác định 
          

    

12 
1307 E 

00039 
HTX Hoàng Huynh 

Thôn Nà Khiêng, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc 

Kạn 
B 2.2.2.TV 

chè giảo 

cổ lam 

UBND 

huyện Ba 

Bể 

        
chƣa 

xác định 
          

    

13 
 

HTX Thanh Đức 

Thôn Nà Lìn, xã Địa Linh, huyện Ba Bể 

A 1.1 

Bí thơm, 

mƣớp 

đắng 

rừng, 

chuối tây 

UBND 

huyện Ba 

Bể 

A1 10/10/2019   X 
chƣa 

xác định 
          

    

14 BB-2018-86 HTX Nhung Lũy Thôn Nà Nghè, xã Yến Dƣơng, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn B 2.2.4.ĐV Lạp sƣờn           
chƣa 

xác định 
          

    

15 13F8000342 Đỗ Trọng Thuật Phố Chính - TT Phủ Thông H. Bạch Thông B 2.2.4.ĐV 

KD, CB 

giò chả 

UBND huyện 
Bạch Thông 

        
chƣa 

xác định 
      

  

  

    

16 F8000667 Vũ Đình Tuấn Thôn Bó Bả, xã Cẩm Giàng, H. Bạch Thông B 2.2.4.ĐV 

KD, CB 

giò chả 

UBND huyện 

Bạch Thông 
        

chƣa 

xác định 
      

  

  

    

17 BT-7-17-61 Doãn Thị Hiền Phố Ngã Ba - TT Phủ Thông H. Bạch Thông, T. Bắc Kạn B 2.2.4.ĐV 

KD, CB 

giò chả 

UBND huyện 

Bạch Thông 
        

chƣa 

xác định 
      

  

  

    

18 BT-7-17-09 
HTX Hoàng Hà (Hoàng 
Văn Danh) 

Khuổi Cụ, xã Phƣơng Linh, H. Bạch Thông, T. Bắc Kạn Đt988119282 A 1.2 

chăn nuôi 

ong 

UBND huyện 
Bạch Thông 

        
chƣa 

xác định 
      

  

  

    

19 BT-7-17-08 HTX Hợp Lực Phố Đầu Cầu, TT Phủ Thông, H. Bạch Thông, T. Bắc Kạn; ĐT1689108367 A 1.2 

chăn nuôi 
lợn 

UBND huyện 

Bạch Thông 
        

chƣa 

xác định 
      

  

  

    

20 BT-7-17-10 
HTX Kiên Giang (Vũ Đình 

Khiêm) 
Nà Lốc, xã Nguyên Phúc, H. Bạch Thông, T. Bắc Kạn; ĐT1653091276 A 1.2 

chăn nuôi 

lợn 

UBND huyện 

Bạch Thông 
        

chƣa 

xác định 
      

  

  

    

21 BT-7-17-12 HTX Lƣơng Sơn Bản Đán, xã Đôn Phong, H. Bạch Thông, T. Bắc Kạn;ĐT 967415686 A 1.2   
UBND huyện 
Bạch Thông 

        
chƣa 

xác định 
          

    

22 13F8000864 
HTX Đại Hà (Cao Mạnh 

Hà) 
Nà Kha, xã Quang Thuận, H. Bạch Thông, T. Bắc Kạn; ĐT098547649 B 2.2.6.TS   

UBND huyện 

Bạch Thông 
        

chƣa 

xác định 
          

    



23 13F8000864 
HTX Đại Hà (Cao Mạnh 
Hà) 

Nà Kha, xã Quang Thuận, H. Bạch Thông, T. Bắc Kạn; Đt098547650 B 2.2.2.TV   
UBND huyện 
Bạch Thông 

        
chƣa 

xác định 
          

    

24 13F8000342 Đỗ Trọng Thuật Phố Chính -TT Phủ Thông - Bạch Thông - Bắc Kạn B 2.2.4.ĐV 
KD, CB 

giò chả 

UBND huyện 

Bạch Thông 
        

chƣa 

xác định 
          

    

25 BT-7-17-61 Doãn Thị Hiền Phố Ngã Ba - TT Phủ Thông H. Bạch Thông, T. Bắc Kạn B 2.2.4.ĐV   
UBND huyện 

Bạch Thông 
        

chƣa 

xác định 
          

    

26 F8000667 Vũ Đình Tuấn Thôn Bó Bả, xã Cẩm Giàng, H. Bạch Thông B 2.2.4.ĐV   
UBND huyện 
Bạch Thông 

        
chƣa 

xác định 
          

    

27 BT-7-17-62 Mạc Thị Đào Chợ Sỹ Bình, xã Quân Bình, H. Bạch Thông, T. Bắc Kạn B 2.2.4.ĐV   
UBND huyện 

Bạch Thông 
        

chƣa 

xác định 
          

    

28 1306F00027 
HTX Thiên An (Lý Thị 

Quyên) 
Nà Ít, xã Vi Hƣơng, H. Bạch Thông, T. Bắc Kạn;  ĐT977466109 B 2.2.2.TV   

UBND huyện 

Bạch Thông 
        

chƣa 

xác định 
          

    

29 BT-7-17-64 
HTX Đức Mai (Mai Thị 
Thảo) 

Thôm Mò, xã Quân Bình, H. Bạch Thông, T. Bắc Kạn; ĐT982105619 B 2.2.2.TV   
UBND huyện 
Bạch Thông 

        
chƣa 

xác định 
          

    

30 BT-7-17-65 
HTX Hoàng Hà (Hoàng 

Văn Danh) 
Khuổi Cụ, xã Phƣơng Linh, H. Bạch Thông, T. Bắc Kạn; ĐT988119282 A 1.1 Cây ăn quả 

UBND huyện 

Bạch Thông 
        

chƣa 

xác định 
          

    

31 1306F00027 
HTX Thiên An (Lý Thị 

Quyên) 
Nà Ít, xã Vi Hƣơng, H. Bạch Thông, T. Bắc Kạn; ĐT0977466109 A 1.1   

UBND huyện 

Bạch Thông 
        

chƣa 

xác định 
          

    

32 
 

HTX Dich vụ nông nghiệp 
Hợp Giang 

Thôn Nà Nghịu, xã Lục Bình, huyện Bạch Thông B 2.2.2.TV   
UBND huyện 
Bạch Thông 

        
chƣa 

xác định 
          

    

33 
 

HTX Dich vụ nông nghiệp 

Hợp Giang 
Thôn Nà Nghịu, xã Lục Bình, huyện Bạch Thông B 2.2.2.TV 

Chế biến 

nấm 

UBND huyện 

Bạch Thông 
A1 11/8/2019   X 

chƣa 

xác định 
      

  

  

    

34 
 

HTX Dịch vụ TM và DV 

NN Dƣơng Phong 
  A 1.1 

  

UBND huyện 

Bạch Thông 
        

chƣa 

xác định 
      

  

  

    

35 BT-7-17-67 HTX Lƣơng Sơn Bản Đán, xã Đôn Phong, H. Bạch Thông, T. Bắc Kạn; ĐT; 0967415686 A 1.2   
UBND huyện 
Bạch Thông 

        
chƣa 

xác định 
          

    



36 BT-7-17-68 
HTX Nà Tu Cẩm Giàng 
(Mông Đức Thuỳ) 

Thôn Nà Tu, xã Cẩm Giàng, H. Bạch Thông, T. Bắc Kạn; Đt 1653071466 B 2.2.1   
UBND huyện 
Bạch Thông 

        
chƣa 

xác định 
          

    

37 130607000002 HTX Bình Sơn 1B, xã Sỹ Bình, H. Bạch Thông, T. Bắc Kạn B 2.2.2.TV   
UBND huyện 

Bạch Thông 
        

chƣa 

xác định 
          

    

38 13f8000864 
Triệu Thị Hƣờng (nhóm sở 

thích rau Nguyên Phúc) 
Thôn Nà Rào, xã Nguyên Phúc, H. Bạch Thông, T. Bắc Kạn B 2.2.3.TV   

UBND huyện 

Bạch Thông 
        

chƣa 

xác định 
          

    

39 
 

HTX Hƣơng Ngàn Thôn Nà cà, xã Nguyên Phúc, H. Bạch Thông, T. Bắc Kạn B 2.2.4.TV   
UBND huyện 
Bạch Thông 

A1 28/01/2019   X 
chƣa 

xác định 
          

    

40 
 

HTX Hƣơng Ngàn Thôn Nà cà, xã Nguyên Phúc, H. Bạch Thông, T. Bắc Kạn B 2.2.3.ĐV 

Chế biến 

thịt 

UBND huyện 

Bạch Thông 
A1 11/8/2019   X 

chƣa 

xác định 
      

  

  

    

41 CĐ-1703 Nguyễn Thị Thơm Tổ 9, TT. Bằng Lũng, H. Chợ Đồn, T. Bắc Kạn B 2.2.4.ĐV Giò chả 
UBND huyện 

Chợ Đồn 
  

    

  

chƣa 

xác định 
        

      

42 13D000847 Triệu Quang Tú Tổ 3, TT. Bằng Lũng, H. Chợ Đồn, T. Bắc Kạn B 2.2.2.ĐV 
Chế biến 
dế 

UBND huyện 
Chợ Đồn 

A1 20/10/2019 

  

X 
chƣa 

xác định 
        

      

43 13D001993 Nguyễn Thị Nhung Tổ 5, TT. Bằng Lũng, H. Chợ Đồn, T. Bắc Kạn B 2.2.3.ĐV 
Chế biến 

thịt 

UBND huyện 

Chợ Đồn 
A1 26/8/2019 

  

X 
chƣa 

xác định 
        

      

44 13D8001335 Nông Thị Quyên Tổ 1, TT. Bằng Lũng, H. Chợ Đồn, T. Bắc Kạn; ĐT0985245430 B 2.2.2.TV Cơm cháy 
UBND huyện 

Chợ Đồn 
        

chƣa 

xác định 
          

    

45 CĐ-1704 Nguyễn Thị Nhâm Thôn Nà Tùm, xã Ngọc Phái, H. Chợ Đồn, T. Bắc Kạn B 2.2.4.ĐV Giò chả 
UBND huyện 

Chợ Đồn 
  

    

  

chƣa 
xác định 

        

      

46 CĐ-1705 Phan Thị Quế Chợ TT. Bằng Lũng, H. Chợ Đồn, T. Bắc Kạn B 2.2.4.ĐV Giò chả 
UBND huyện 

Chợ Đồn 
  

    

  

chƣa 

xác định 
        

      

47 CĐ-1705 Long Văn Nghĩa Thôn Nà Lùng, xã Lƣơng Bằng, H. Chợ Đồn, T. Bắc Kạn B 2.2.4.ĐV Giò chả 
UBND huyện 

Chợ Đồn 
  

    

  

chƣa 

xác định 
        

      

48 
 

HTX Hoài Anh Thôn Cốc Héc, xã Đông Viên, 0362663888 B 2.2.5.TS   
UBND huyện 

Chợ Đồn   

      

chƣa 
xác định 

        

      



49 
 

HTX Quỳnh Trang Thôn Nà Cọ, xã Đông Viên, 0378311358 A 1.2   
UBND huyện 

Chợ Đồn   

      

chƣa 
xác định 

        

      

50 
 

HTX Yến Nghiệp Thôn Nà Mền, xã Yên Thƣợng, 0984121009 A 1.1   
UBND huyện 

Chợ Đồn   

      

chƣa 

xác định 
        

      

51 1307D00001 

HTX Chè Tuyết Thiên 

Phúc Nà Pài, Xã Bằng phúc, H. Chợ Đồn, T. Bắc Kạn 

B 2.2.2.TV   

UBND 

huyện Chợ 

Đồn 
  

    

  

chƣa 

xác định 
        

      

52 CĐ01 Đỗ Thị  Tuyên Tổ 1, TT. Bằng Lũng, H. Chợ Đồn, T. Bắc Kạn B 2.2.2.TV Cơm cháy 
UBND huyện 

Chợ Đồn 
      

  

chƣa 
xác định 

        

      

53 130407000069 HTX Phia Khao Thôn Phja khao, xã bản Thi Huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, 0819739775 A 1.1   
UBND huyện 

Chợ Đồn 
      

  

chƣa 

xác định 
        

      

54 CĐ20171 HTX xã Toàn Thắng Xã  Rã Bản, H. Chợ Đồn, T. Bắc Kạn, 0976708800 A 1.1 Cam quýt 
UBND huyện 

Chợ Đồn 
      

  

chƣa 

xác định 
        

      

55 13040700065 HTX Hoàn Thành Thôn Nà Càng, xã Phƣơng Viên, H. Chợ Đồn, T. Bắc Kạn, 0986143760 B 2.5 
gạo bao 
thai 

UBND huyện 
Chợ Đồn 

      

  

chƣa 
xác định 

        

      

56 13040700065 HTX Hoàn Thành Thôn Nà Càng, xã Phƣơng Viên, H. Chợ Đồn, T. Bắc Kạn, 0986143760 A 1.2 
gạo bao 

thai 

UBND huyện 

Chợ Đồn 
      

  

chƣa 

xác định 
        

      

57 13040700021 HTX Cao phong Thôn Bản Eng, xã Xuân Lạc,H. Chợ Đồn, T. Bắc Kạn, 0915600172  B 2.2.2.TV   
UBND huyện 

Chợ Đồn 
      

  

chƣa 

xác định 
        

      

58 13070700061 HTX Tân Phong Thôn Bản Lác, xã Quảng Bạch, H. Chợ Đồn, T. Bắc Kạn,0384002083 A 1.1 
hồng 
không hạt 

UBND huyện 
Chợ Đồn 

      

  

chƣa 
xác định 

        

      

59 130407000 HTX Hồng Hà  Thôn Nà Hồng, xã Bằng Phúc, H. Chợ Đồn, T. Bắc Kạn, 0974335905 B 2.2.2.TV Chè 
UBND huyện 

Chợ Đồn 
      

  

chƣa 

xác định 
        

      

60 1306F00028 
HTX Khẩu nua lếch 

Thƣợng Quan 
Xã Thƣợng Quan, H. Ngân Sơn, T. Bắc Kạn A 1.1 

  

UBND huyện 

Ngân Sơn 
  

      

chƣa 

xác định 
    

  

  

      

61 NS-1703 HTX Sinh Lợi Vĩnh Dƣơng Xã Thƣợng Ân, H. Ngân Sơn, T. Bắc Kạn A 1.1 

  

UBND huyện 
Ngân Sơn 

  

      

chƣa 
xác định 

    

  

  

      



62 NS-1704 
HTX nông nghiệp Pác 
Thong 

Thôn Nà Nạc 1, xã Hƣơng Nê, H. Ngân Sơn, T. Bắc Kạn A 1.1 

  

UBND huyện 
Ngân Sơn 

  

      

chƣa 
xác định 

    

  

  

      

63 NS-1705 HTX Hồ Bản Chang Xã Đức Vân, H. Ngân Sơn, T. Bắc Kạn B 2.2.1 

  

UBND huyện 

Ngân Sơn 
  

      

chƣa 

xác định 
    

  

  

      

64 NS1707 HTX Sinh Lợi Vĩnh Dƣơng Xã Thƣợng Ân, H. Ngân Sơn, T. Bắc Kạn A 1.2 

  

UBND huyện 

Ngân Sơn 
  

      

chƣa 

xác định 
    

  

  

      

65 NS1708 
HTX nông nghiệp Pác 
Thong 

Thôn Nà Nạc 1, xã Hƣơng Nê, H. Ngân Sơn, T. Bắc Kạn A 1.2 

  

UBND huyện 
Ngân Sơn 

  

      

chƣa 
xác định 

    

  

  

      

66 NS1709 HTX Hồ Bản Chang Xã Đức Vân, H. Ngân Sơn, T. Bắc Kạn A 1.2 

  

UBND huyện 

Ngân Sơn 
  

      

chƣa 

xác định 
    

  

  

      

67 13E8100755 Nông Văn Nam Thôn Nà Khun, xã Lƣơng Hạ, Na Rì B 2.2.2.TV 
Sơ chế 
Nấm 

Hƣơng 

UBND huyện 

Na Rì 
    

    

chƣa 

xác định 
        

      

68 13E8100065 Nguyễn Ngọc Quỳnh Thôn Nà Lẹng, xã Lƣơng Hạ, Na RÌ B 2.2.2.TV 

Sơ chế 

Nấm 

Hƣơng 

UBND huyện 
Na Rì 

    

    

chƣa 
xác định 

        

      

69 13E8100537 Nông Thị Bông Thôn Nà Lẹng, xã Lƣơng Hạ, Na RÌ B 2.2.2.TV 

Sơ chế 

Nấm 
Hƣơng 

UBND huyện 

Na Rì 
    

    

chƣa 

xác định 
        

      

70 13E8000435 Lê Văn Quyết Tổ Nhân dân Bản Bia, TT.Yến Lạc B 2.2.4.ĐV 
Chế biến 

Giò Chả 

UBND huyện 

Na Rì 
    

  

  

chƣa 

xác định 
        

      

71 13E0600308 Đào Văn Chấn Tổ Nhân dân Bản Bia, TT.Yến Lạc B 2.2.4.ĐV 
Chế biến 
Giò Chả 

UBND huyện 
Na Rì 

    

    

chƣa 
xác định 

  

      

      

72 1307E 00049 
HTX trồng và sản xuất 

dƣợc liệu Bảo Châu 
Thôn Piêng Bang, xã Lạng San, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn B 2.2.2.TS 

Trồng chè 

cà gai leo, 

giảo cổ 
lam, chè 

dây,  

UBND huyện 

Na Rì 
      

  

chƣa 

xác định 
        

      

73 1307E 00049 
HTX trồng và sản xuất 

dƣợc liệu Bảo Châu 
Thôn Piêng Bang, xã Lạng San, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn B 2.2.2.TV 

Chế biến 

chè 

UBND huyện 

Na Rì 
      

  

chƣa 

xác định 
        

      

74 1307E 00051 HTX Trần Phú Thôn Nà Sát, xã Hảo Nghĩa, H. Na Rì, tỉnh Bắc Kạn A 1.2 
Chăn nuôi 

gà 
UBND huyện 

Na Rì 
      

  

chƣa 
xác định 

        

      



75 
 

HTX nông sản an toàn bình 
minh 

Thôn Pò Pái, xã Cƣ Lễ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn B 2.2.5.TS Sản xuât 
UBND huyện 

Na Rì 
      

  

chƣa 
xác định 

        

      

76 1307 E 00061 
HTX nông sản an toàn bình 

minh 
Thôn Pò Pái, xã Cƣ Lễ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn B 2.5 

kinh doanh 

rau, củ, quả 

UBND huyện 

Na Rì 
      

  

chƣa 

xác định 
        

      

77 1307 E 00061 
HTX nông sản an toàn bình 

minh 
Thôn Pò Pái, xã Cƣ Lễ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn A 1.1 Sản xuât 

UBND huyện 

Na Rì 
      

  

chƣa 

xác định 
        

      

78 1307 E 00060 HTX An lộc Thôn Pò Pái, xã Cƣ Lễ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn B 2.5 
kinh doanh 
rau, củ, quả 

UBND huyện 
Na Rì 

      

  

chƣa 
xác định 

        

      

79 
 

HTX Hùng Vy   B 2.2.2.TV Rau má 
UBND huyện 

Na Rì 
A1     x 

chƣa 

xác định 
        

      

80 
 

HTX Văn Lang xã Lạng San, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn B 2.2.2.TV Cà gai leo 
UBND huyện 

Na Rì 
A1     x 

chƣa 

xác định 
        

      

81 
 

HTX Chi Lăng xã Xuân Dƣơng, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn B 2.2.4.ĐV Lạp ƣờn 
UBND huyện 

Na Rì 
A1     x 

chƣa 
xác định 

        

      

82 1307E 00051 HTX Trần Phú Thôn Pò Pái, xã Cƣ Lễ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn A 1.1 Sản xuât 
UBND huyện 

Na Rì 
      

  

chƣa 

xác định 
        

      

83 
 

HTX DV và PT Nông 

nghiệp Pác Nặm xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 

B 2.2.3.ĐV 

  

UBND 

huyện Pác 

Nặm 

        
chƣa 

xác định 
        

      

84 
 

HTX Nhạn Môn 

xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 

B 2.2.4.ĐV   
UBND 

huyện Pác 

Nặm 
A1 30/10/2019 

  

X 
chƣa 

xác định 
        

      

85 CM050000002 Đặng Văn Hải TT Chợ Mới, H. Chợ Mới, T. Bắc Kạn; ĐT 0977594888 B 2.2.4.ĐV Giò chả 
UBND huyện 

Chợ Mới 
    

  

  
chƣa 

xác định 
      

  

  

    

86 CM050000003 Đỗ Thu Trang TT Chợ Mới, H. Chợ Mới, T. Bắc Kạn; ĐT 01693499666 B 2.2.4.ĐV Giò chả 
UBND huyện 

Chợ Mới 
    

  

  
chƣa 

xác định 
      

  

  

    

87 130707000052 

HTX nông nghiệp sạch Tân 
Sơn 

Xã Tân Sơn, H. Chợ Mới, T. Bắc Kạn A 1.1   
UBND huyện 

Chợ Mới 
  

    

  
chƣa 

xác định 

  

    

  

  

    



88 130707000046 HTX Lâm Trang Thôn Khuổi Rẹt, xã Thanh Mai, H. Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn A 1.1 
Trồng cây 

ăn quả 
UBND huyện 

Chợ Mới 
    

  

  
chƣa 

xác định 
      

  

  

    

89 130707000060 
HTX NN và TM Hợp 

Thành Thanh Vận 
Thôn Phiêng Khảo, xã Thanh Vận, H. Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn A 1.1   

UBND huyện 

Chợ Mới 
    

  

  
chƣa 

xác định 
      

  

  

    

90 130707000053 HTX Đoàn Kết Thôn Nà Cà, xã Cao Kỳ, H. Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn B 2.2.2.TV Mơ ngâm 
UBND huyện 

Chợ Mới 
    

  

  
chƣa 

xác định 
      

  

  

    

91 CM1701 HTX An Thịnh TT Chợ Mới, H. Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn B 2.2.2.TV   
UBND huyện 

Chợ Mới 
A1 05/04/2019   x 

chƣa 
xác định 

      

  

  

    

92 130707000065 
HTX NN Thanh Niên Nhƣ 

Cố 
Thôn Nà Chào, xã Nhƣ Cố, H. Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn B 2.2.2.TV   

UBND huyện 

Chợ Mới 
    

  

  
chƣa 

xác định 
      

  

  

    

93 130707000065 
HTX NN Thanh Niên Nhƣ 

Cố 
Thôn Nà Chào, xã Nhƣ Cố, H. Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn A 1.2   

UBND huyện 

Chợ Mới 
    

  

  
chƣa 

xác định 
      

  

  

    

94 
 

HTX NN TháiLao yên hâ B 2.2.2.ĐV     A1 30/10.2019   x 
chƣa 

xác định 
      

  

  

    

95 130707000065 
HTX NN Thanh Niên Nhƣ 

Cố 
Thôn Nà Chào, xã Nhƣ Cố, H. Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn B 2.2.3.ĐV   

UBND huyện 

Chợ Mới 
        

chƣa 

xác định 
      

  

  

    

96 
 

HTX Tát Vạ Thôn Tát Vạ, xã yên Hân, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc kạn B 2.2.2.TV 
Chế 

biếnchè 
  A1 25/9/2019   x 

chƣa 

xác định 
      

  

  

    

97 
 

HTX Mai Lạp Xã Mai lạp, huyện Chợ Mới B 2.2.2.TV 
Chế biến 

măng 
  A1 26/8/2019   x 

chƣa 
xác định 

      

  

  

    

98 13A8.000022 HTX NN Đại Thành Tổ 5, phƣờng Phùng Chí Kiên A 1.2 Chăn nuôi UBND TP BK         
chƣa 

xác định 
      

        

99 13A8.000022 HTX NN Đại Thành Tổ 5, phƣờng Phùng Chí Kiên B 2.2.2.TS trồng trọt UBND TP BK         
chƣa 

xác định 
      

        

100 13A8002207 Nguyễn Thị Hoa Chợ minh khai, P. Nguyễn T. Minh Khai, TP Bắc Kạn, T. Bắc Kạn (tô 6) B 2.5 
Bán rau 
xanh 

UBND TP BK         
chƣa 

xác định 
      

        



101 13A8.000024 HTX Minh Anh Tổ Bản Pyạt, P.Xuất Hóa , TP. Bắc Kạn, T. Bắc Kạn A 1.2 Chăn nuôi UBND TP BK         
chƣa 

xác định 
      

        

102 13A8.000024 HTX Minh Anh Tổ Bản Pyạt, P.Xuất Hóa , TP. Bắc Kạn, T. Bắc Kạn B 2.2.5.TS Trồng nấm,  UBND TP BK         
chƣa 

xác định 
      

        

103 97020082 Triệu Thị Nhói Chợ minh khai, P. Nguyễn T. Minh Khai, TP Bắc Kạn, T. Bắc Kạn B 2.5 
Bán thịt 

lợn 
UBND TP BK         

chƣa 

xác định 
      

        

104 97020083 Hoàng Thị Thời Chợ minh khai, P. Nguyễn T. Minh Khai, TP Bắc Kạn, T. Bắc Kạn B 2.5 
Bán thịt 
lợn 

UBND TP BK         
chƣa 

xác định 
      

        

105 13A8.000025 HTX NN Huyền Tụng Tổ Bản Cạu, p Huyền Tụng A 1.2 Chăn nuôi UBND TP BK         
chƣa 

xác định 
      

        

106 13A8.000027 HTX Dƣơng Quang Thôn Nà Pài Xã Dƣơng Quang B 2.5 
Trồng cây 
dƣợc liệu, 

chăn nuôi 

UBND TP BK         
chƣa 

xác định 
      

        

107 13A8.000028 HTX Tổng hợp Đồng Tâm Tổ 1A, phƣờng Đức Xuân A 1.2 Chăn nuôi UBND TP BK         
chƣa 

xác định 
      

        

108 13A8.000028 HTX Tổng hợp Đồng Tâm Tổ 1A, phƣờng Đức Xuân A 1.1 Trồng trọt UBND TP BK         
chƣa 

xác định 
      

        

109 13A8.000028 HTX Tổng hợp Đồng Tâm Tổ 1A, phƣờng Đức Xuân B 2.5 
KD phân 

phối 
UBND TP BK         

chƣa 

xác định 
      

        

110 13A8.000029 HTX Mộc Lan Rừng Tổ 9b, phƣờng Đức Xuân B 2.5 
Bán buôn 
củ quả 

UBND TP BK         
chƣa 

xác định 
      

        

111 13A8.000029 HTX Mộc Lan Rừng Tổ 9b, phƣờng Đức Xuân A 1.1 
Trồng cây 

ăn quả, rau 
UBND TP BK         

chƣa 

xác định 
      

        

112 13A8.000029 HTX Mộc Lan Rừng Tổ 9b, phƣờng Đức Xuân B 2.2.2.TV Sơ chế quả UBND TP BK         
chƣa 

xác định 
      

        

113 13A 800032 HTX Tân Thành 
Thôn Tân Thành, xã Nông Thƣợng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh 

Bắc Kạn 
B 2.2.2.TV 

Chế biến 

nông lâm 

sản và 

tinh bột 

nghệ 

UBND TP         
chƣa 

xác định 
        

      



114 13A8.000030 
HTX Sản xuất và kinh 
doanh NS Bắc Kạn 

Tổ 9, phƣờng Sông Cầu A 1.2 
Trồng trọt, 
chăn nuôi 

UBND TP BK         
chƣa 

xác định 
      

        

115 13A8.000031 HTX Rƣợu chuối Tân Dân Tổ 1A, phƣờng Đức Xuân A 1.2 Thịt lợn UBND TP BK         
chƣa 

xác định 
      

        

116 13A8.000031 HTX Rƣợu chuối Tân Dân Tổ 1A, phƣờng Đức Xuân B 2.2.3.ĐV 
Thịt hun 

khói 
UBND TP BK         

chƣa 

xác định 
      

        

117 13A8.000031 HTX Rƣợu chuối Tân Dân Tổ 1A, phƣờng Đức Xuân B 2.2.2.TV Chuối sấy UBND TP BK         
chƣa 

xác định 
      

        

118 13A8.000013 HTX Thanh Hải Tổ 1b, P. Đức Xuân, TP Bắc Kạn, T. Bắc Kạn A 1.2 Chăn nuôi UBND TP BK         
chƣa 

xác định 
      

        

119 13A8.000021 HTX Huyền Tụng Tổ Khuổi Thuổm, P.Huyền Tụng B 2.5 

Mua bán, 

chế biến 

nông lâm 
sản 

UBND TP BK         
chƣa 

xác định 
      

        

120 13A8.003849 Hà Thị Thúy Tổ 7, phƣờng Sông Cầu B 2.2.4.ĐV 

Giò chả 

UBND TP BK         
chƣa 

xác định 
    

          

121 13A8.003884 Trần Thị Hạnh Tổ 4, P. Đức Xuân, TP. Bắc Kạn, T. Bắc Kạn B 2.2.4.ĐV 

Giò chả 

UBND TP BK         
chƣa 

xác định 
    

          

122 13A8.003916 Vũ Ngọc Cúc Tổ 5, phƣờng Sông Cầu B 2.2.2.TV   UBND TP BK         
chƣa 

xác định 
      

        

123 13A8.003925 Lê Khắc Đông Tổ Lủng Hoàn, phƣờng Xuất Hóa B 2.2.5.ĐV   

Giò chả 

UBND TP BK         
chƣa 

xác định 
    

          

124 13A8.003700 Hà Đức Đƣơng 
Thôn Nà Pam, P. Huyền Tụng , TP. Bắc Kạn, T. Bắc Kạn , TP. Bắc Kạn, T. 
Bắc Kạn 

B 2.2.2.TV 

Xay sát 

UBND TP BK         
chƣa 

xác định 
    

          

125 BK1980 

Nguyễn Quang Hải 

Tổ 5, P. Sông Cầu, TP Bắc Kạn, T. Bắc Kạn B 2.2.4.ĐV 

Giò chả 

UBND TP BK         
chƣa 

xác định 
    

          

126 BK19881 

Nguyễn Đức Minh 

Tổ 8b, P. Đức Xuân, TP Bắc Kạn, T. Bắc Kạn B 2.2.4.ĐV 

Giò chả 

UBND TP BK         
chƣa 

xác định 
    

          



127 13A8000991 

Ma Thu Hƣơng 

Tổ 6, P. Nguyễn T, Minh Khai, TP Bắc Kạn, T. Bắc Kạn B 2.2.4.ĐV 

Giò chả 

UBND TP BK         
chƣa 

xác định 
    

          

128 13A8002008 

Ngô Thị Thu Hƣơng 

Tổ 6, P. Nguyễn T, Minh Khai TP Bắc Kạn, T. Bắc Kạn B 2.2.4.ĐV 

Giò chả 

UBND TP BK         
chƣa 

xác định 
    

          

129 13A8,004430 Nguyễn Văn Sự Tổ 10, phƣờng Chí Kiên B 2.2.6.TS 

chế biến, 

KD thịt 

UBND TP BK         
chƣa 

xác định 
    

          

130 13A8003399 

Lƣu Thị Nguyệt Đức 

Tổ 5, phƣờng Sông Cầu B 2.2.4.ĐV 

giò chả 

UBND TP BK   

    

  
chƣa 

xác định 
    

          

131 BK1968 

Nguyễn Thị Quyến- TP 

Tổ 5, P. Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn, T. Bắc Kạn B 2.2.2.TV 

Sơ chế chè 

UBND TP BK   

    

  
chƣa 

xác định 
    

          

132 01/GP-BK 
Công ty THNH chè 

Poloyen 
Xã Bằng Phúc, H. Chợ Đồn, T. Bắc Kạn B 2.5 

  

Chi cục TT & 

BVTV 
  

    

  
chƣa 

xác định 

  

  

        

  

133 4700261533 
CTY TNHH Văn Quyết 
(15/3/16) 

Thôn Nà Viền, xã Yến Dƣơng, H. Ba Bể, T. Bắc Kạn; ĐT0915.494.189 A 1.1 

  

Chi cục TT & 
BVTV 

  

    

  
chƣa 

xác định 

  

  

        

  

134 4700262143 CTY TNHH Nam Huế Tổ 3, P. Minh Khai, TP. Bắc Kạn, T. Bắc Kạn; ĐT0948.172.335 A 1.1 

  

Chi cục TT & 

BVTV 
  

    

  
chƣa 

xác định 
    

        

  

135 4700262915 
CTY TNHH rừng xanh BK 

(Trịnh Thí Lý 10/6/16) 
Thôn Bản phố, xã Cao Kỳ, H. Chợ Mới, T. Bắc Kạn; ĐT0964631929 A 1.1 

  

Chi cục TT & 

BVTV 
  

    

  
chƣa 

xác định 

  

  

        

  

136 4700263482 

CTY TNHH 1 TV sạch 365 

(Nguyễn Thị Mỹ Hà, 

2/8/16) 

Tổ 8, P. Phùng Chí Kiên, TP. BK, tỉnh Bắc Kạn; ĐT 0916910686 A 1.2 

  

Chi cục TT & 
BVTV 

  

    

  
chƣa 

xác định 

  

  

        

Chƣa 

hoạt 

động 

137 4700264541 

CTY CP đầu tƣ Quốc tế 

Việt Hà 68 (Nguyễn Thị 
Yên, 13/10/16) 

Tổ 11B, P. Sông Cầu, TP. BK, tỉnh Bắc Kạn; ĐT 0977407888  A 1.1 

  

Chi cục TT & 

BVTV 
  

    

  
chƣa 

xác định 
    

        

  

138 47002660668 
CTY TNHH Tân Phát BK 
(Trần Mạnh Phát- 

07/02/17) 

469, tổ 11c, P. Đức Xuân, TP. Bắc Kạn, T. Bắc Kạn; ĐT0936528687 A 1.1 

  

Chi cục TT & 

BVTV 
  

    

  
chƣa 

xác định 

  

  

        

Thành 

lập mới 

139 01/GP-BK 
Công ty THNH chè 
Poloyen 

Xã Bằng Phúc, H. Chợ Đồn, T. Bắc Kạn B 2.2.2.TV 

  

Chi cục TT & 
BVTV 

  

    

  
chƣa 

xác định 
    

        

  



140 4700267239 

Cty TNHH Tiến 

Khang(Nguyễn Tiến 

Khang 31/5/2017) 

Bản Cáu, xã Đông Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, 920 269 389 

A 1.1 bán buôn 

tổng hợp; 
trồng cây 

chè; trồng 

trọt,  

Chi cục 
TT&BVTV 

      

  
chƣa 

xác định 
    

bán 

buôn 

tổng 
hợp; 

trồng 

cây 
chè; 

trồng 

trọt,        

  

141 4700267239 

Cty TNHH Tiến 

Khang(Nguyễn Tiến 

Khang 31/5/2017) 

Bản Cáu, xã Đông Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, 921 269 389 

A 1.2 

chăn nuôi 
hỗn hợp;  

Chi cục 
CN&TY 

      

  
chƣa 

xác định 
    

chăn 

nuôi 

hỗn 
hợp;        

  

142 4700148626 
Công ty TNHH Hoàng 
Giang 

Thôn Cốc Sả - TT Nà Phặc- Ngân Sơn0912.138.270 A 1.2 

  

Chi cục CN & 
TY 

  

    

  
chƣa 

xác định 

  

  

        

Tạm 

dừng 

sản 
xuất, 

kinh 

doanh 

143 4700261533 
CTY TNHH Văn Quyết 

(15/3/16) 
Thôn Nà Viền, xã Yến Dƣơng, H. Ba Bể, T. Bắc Kạn 0915.494.189 A 1.2 

  

Chi cục CN & 

TY 
  

    

  
chƣa 

xác định 

  

  

        

  

144 4700262142 CTY TNHH Nam Huế Tổ 3, P. Minh Khai, TP. Bắc Kạn, T. Bắc Kạn 0948.172.334 A 1.2 

  

Chi cục CN & 

TY 
  

    

  
chƣa 

xác định 

  

  

        

  

145 4700262914 
CTY TNHH rừng xanh BK 
(Trịnh Thí Lý 10/6/16) 

Thôn Bản phố, xã Cao Kỳ, H. Chợ Mới, T. Bắc Kạn0964631928 A 1.2 

  

Chi cục CN & 
TY 

  

    

  
chƣa 

xác định 

  

  

        

  

146 4700263481 

CTY TNHH 1 TV sạch 365 

(Nguyễn Thị Mỹ Hà, 
2/8/16) 

Tổ 8, P. Phùng Chí Kiên, TP. BK, tỉnh Bắc Kạn0916910688 A 1.2 

  

Chi cục CN & 

TY 
  

    

  
chƣa 

xác định 

  

  

        

Chƣa 

hoạt 
động 

147 4700263523 
CTY TNHH 1 TV Tuấn 
Kiều (Hoàng Tuấn Kiều, 

2/8/16) 

Tổ 8, P. Phùng Chí Kiên, TP. BK, tỉnh Bắc Kạn0916910690 A 1.2 

  

Chi cục CN & 

TY 
  

    

  
chƣa 

xác định 

  

  

        

  

148 4700264037 
CTY CP Hoàng Long BK 
(Trịnh Thị lý, 14/9/16) 

Thôn Nà Cà, xã Cao Kỳ, H. Chợ Mới, T. Bắc Kạn0964361928 A 1.2 

  

Chi cục CN & 
TY 

  

    

  
chƣa 

xác định 

  

  

        

  

149 4700264542 

CTY CP đầu tƣ Quốc tế 

Việt Hà 68 (Nguyễn Thị 
Yên, 13/10/16) 

Tổ 11B, P. Sông Cầu, TP. BK, tỉnh Bắc Kạn; 0977407889 A 1.2 

  

Chi cục CN & 

TY 
  

    

  
chƣa 

xác định 

  

  

        

  

150 4700267366 
CT CP Hoàng Long Bắc 

Kạn (Trịnh Thị Lý)19/6/17 

Thôn Nà Cà, xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn; 0964 631 982 

A 1.2 

Chăn nuôi 

gia cầm; 

chăn nuôi 
lợn 

Chi cục CN & 

TY 

      

  
chƣa 

xác định 

  

            

151 
 

Công ty cổ phẩn sản xuất 
vật liệu xây dựng Bắc Kạn 

Tổ 1A, Phƣờng Đức Xuân, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; Địa chỉ nuôi Thôn 

Nà Ngài, xã Nông Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 

A 1.2   
Chi cục CN & 

TY 

  

Chƣa lên hệ 

thong   

  
chƣa 

xác định 

  

          
Thành 

lập mới 

152 4700262022 
DN tƣ nhân dƣợc liệu Bắc 

Kạn (Lƣơng văn Hành) 
Thôn Lon Đon, xã Yên Mỹ, huyện Chợ Đồn, t. Bắc Kạn; 0168.4386.289 B 2.4   

Buôn bán 
đvật sống 

Chi cục QLCL 

NLS -TS 
  

    

  
chƣa 

xác định 

  

  

        

Không 

hoạt 
động 



153 4700262135 

CTY TNHH Xuất nhập 

khẩu Y tế Hồng Anh (Ng. 

Quang Trung) 

Tổ 3, P. Minh Khai, TP. Bắc Kạn, T. Bắc Kạn; 0948.172.333 B 2.5 

Buôn bán 
gạo 

Chi cục QLCL 
NLS -TS 

  

    

  
chƣa 

xác định 

  

  

        

Không 

hoạt 

động 

154 4700262144 CTY TNHH Nam Huế Tổ 4, P. Đức Xuân, TP. Bắc Kạn, T. Bắc Kạn; 0948.172.336 B 2.4   

Buôn bán 

Nông sản 

Chi cục QLCL 

NLS -TS 
  

    

  
chƣa 

xác định 

  

  

        

Chƣa 

hoạt 
động 

155 4700262294 
CTY TNHH Tiến Thành 
T&T (Đặng Đình Thủy 

29/4/16) 

Tổ 1, P. Đức Xuân, TP. Bắc Kạn, T. Bắc Kạn; 0983.168.289 B 2.4   

Buôn bán 

thực phẩm 

Chi cục QLCL 

NLS -TS 
  

    

  
chƣa 

xác định 

  

  

        

Không 
hoạt 

động 

156 4700263403 

CTY TNHH Đầu tƣ tiêu 

dùng C2C Foods (Triệu 

Đình Cƣờng, 25/7/16) 

Số 161, tổ 11, P. Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; 0983686862 B 2.5 

KD rau 

Chi cục QLCL 
NLS -TS 

  

    

  
chƣa 

xác định 

  

  

        

  

157 4700263404 

CTY TNHH Đầu tƣ tiêu 

dùng C2C Foods (Triệu 
Đình Cƣờng, 25/7/16) 

Số 161, tổ 11, P. Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; 0983686863 B 2.5 

KD Thịt 

Chi cục QLCL 

NLS -TS 
  

    

  
chƣa 

xác định 

  

  

        

  

158 4700263476 
CTY TNHH TM DV Hữu 
Đô (Nông Văn Hữu, 

2/8/16) 

TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 0989137425 B 2.5 

KD nông 

sản 

Chi cục QLCL 

NLS -TS 
  

    

  
chƣa 

xác định 

  

  

        

Không 
hoạt 

động 

159 4700263477 

CTY TNHH TM DV Hữu 

Đô (Nông Văn Hữu, 

2/8/16) 

TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 0989137426 B 2.5 

KD động 
vật sống 

Chi cục QLCL 
NLS -TS 

  

    

  
chƣa 

xác định 

  

  

        

Không 

hoạt 

động 

160 47002633650 
CTY TNHH DVTM Loan 

Hà (Hà Thị Loan, 10/8/16) 
Thôn Nà Khe, xã Phƣơng Viên, H. Chợ Đồn, T. Bắc Kạn 0981745910 B 2.5 

KD nông 

sản 

Chi cục QLCL 

NLS -TS 
  

    

  
chƣa 

xác định 

  

  

        

Không 

hoạt 
động 

161 4700263989 
CTY TNHH TM và DV 
Lâm Đại Phúc (Nông Văn 

Binh, 14/9/16) 

Thôn Cao Thành, xã Nông Hạ, H, Chợ Mới, T. Bắc Kạn0931222334 B 2.5 

KD nông 

sản 

Chi cục QLCL 

NLS -TS 
  

    

  
chƣa 

xác định 

  

  

        

Không 
hoạt 

động 

162 4700263990 

CTY TNHH TM và DV 

Lâm Đại Phúc (Nông Văn 

Binh, 14/9/16) 

Thôn Cao Thành, xã Nông Hạ, H, Chợ Mới, T. Bắc Kạn 0931222335 B 2.5 

KD động 
vật sống 

Chi cục QLCL 
NLS -TS 

  

    

  
chƣa 

xác định 

  

  

        

Không 

hoạt 

động 

163 4700269996 

CTY TNHH TM và DV 

Nam Hải (Chu Văn Toàn, 
14/9/16) 

Tổ 11B, P. Đức Xuân, TP. BK, tỉnh Bắc Kạn 0983098580 B 2.5 

KD rau 

Chi cục QLCL 

NLS -TS 
  

    

  
chƣa 

xác định 

  

  

        

Không 

hoạt 
động 

164 4700264543 
CTY CP đầu tƣ Quốc tế 
Việt Hà 68 (Nguyễn Thị 

Yên, 13/10/16) 

Tổ 11B, P. Sông Cầu, TP. BK, tỉnh Bắc Kạn 0977407890 B 2.5 

KD nông 

sản 

Chi cục QLCL 

NLS -TS 
  

    

  
chƣa 

xác định 

  

  

        

Không 
hoạt 

động 

165 47002655714 

Cty Cp luyện kim màu BK 

(02813.812.662) ngày 

27/12/16 

Thôn 3, xã Cẩm Giàng, H. Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 02813.812.662 B 2.5 

ĐV sống 

Chi cục QLCL 
NLS -TS 

  

    

  
chƣa 

xác định 

  

  

        

Không 

hoạt 

động 



166 47002655715 

Cty Cp luyện kim màu BK 

(02813.812.662) ngày 

27/12/16 

Thôn 3, xã Cẩm Giàng, H. Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn B 2.5 

KD thực 
vật gạo, tp 

Chi cục QLCL 
NLS -TS 

  

    

  
chƣa 

xác định 

  

  

        

Không 

hoạt 

động 

167 4700265986 

CTY TNHH Thỏa Giang 

(17/01/2017) Nguyễn T, 
Giang 

Thôn Nà Khe, xã Phƣơng Viên, H. Chợ Đồn, T. Bắc Kạn 0948,326,586 B 2.5 

  

Chi cục QLCL 

NLS -TS 
  

    

  
chƣa 

xác định 

  

  

        

Không 

hoạt 
động 

168 47002660667 CTY TNHH Tân Phát BK 469, tổ 11c, P. Đức Xuân, TP. Bắc Kạn, T. Bắc Kạn 0936528686 B 2.5 

Rau 

Chi cục QLCL 

NLS -TS 
  

    

  
chƣa 

xác định 

  

  

        

Không 
hoạt 

động 

169 4700266190 

CTY KD giống cây trồng 

Quân Anh (28/02/17- Phạm 

Đặng Sơn Anh) 

Tổ 15. P. Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, T. Bắc Kạn B 2.5 

KD thóc 
lúa 

Chi cục QLCL 
NLS -TS 

  

    

  
chƣa 

xác định 

  

  

        

Không 

hoạt 

động 

170 4700266191 

CTY KD giống cây trồng 

Quân Anh (28/02/17- Phạm 
Đặng Sơn Anh) 

Tổ 15. P. Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, T. Bắc Kạn 0989323448 B 2.5 

Đv Sống 

Chi cục QLCL 

NLS -TS 
  

    

  
chƣa 

xác định 

  

  

        

Không 

hoạt 
động 

171 4700264544 
CTY CP đầu tƣ Quốc tế 
Việt Hà 68 (Nguyễn Thị 

Yên, 13/10/16) 

Tổ 11B, P. Sông Cầu, TP. BK, tỉnh Bắc Kạn 0977407891 B 2.5 

KD động 

vật sống 

Chi cục QLCL 

NLS -TS 
  

    

  
chƣa 

xác định 

  

  

        

Không 
hoạt 

động 

172 
0100100199-

004 

CTY CP Chi nhánh tại 

Ngân Sơn (Nguyễn Đình 

Mẫn) 

Xã Vân Tùng, H. ngân Sơn, t. Bắc Kạn B 2.5 

KD nông 
sản 

Chi cục QLCL 
NLS -TS 

  

    

  
chƣa 

xác định 

  

  

        

Không 

hoạt 

động 

173 
0100100199-

004 

CTY CP Chi nhánh tại 

Ngân Sơn (Nguyễn Đình 
Mẫn) 

Xã Vân Tùng, H. ngân Sơn, t. Bắc Kạn B 2.2.2.TV 

Sơ chế gạo 

Chi cục QLCL 

NLS -TS 
  

    

  
chƣa 

xác định 

  

  

        

  

174 4700233945 
CT TNHH Một thành viên 

Quảng Cáo ANFA 
Tổ 7A, P. Đức Xuân, TP. Bắc Kạn, t. Bắc Kạn 984076058 B 2.4   

KD nông 

sản 

Chi cục QLCL 

NLS -TS 
  

    

  
chƣa 

xác định 

  

  

        

Bổ sung 
ngành 

nghề 

175 4700266115 

CTY Cổ phần Rƣợu 

HUDA (15/2/17- Lê Văn 

Đại) 

178, Đƣờng Bàn Văn Hoan, tổ 11B, P. Sông Cầu, TP, Bắc Kạn 
0978853555 

B 2.2.2.TV 

KD Nông 
sản 

Chi cục QLCL 
NLS -TS 

  

    

  
chƣa 

xác định 

  

  

        

Không 

hoạt 

động 

176 4700267366 
Cty cổ phần Hoàng Long 

Bắc Kạn 
Thôn Nà Cà, xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam. 

964613982 

A 1.2 

Chăn nuôi 

lợn 

Chi cục CN & 

TY 

      

  
chƣa 

xác định 

  

  

        

Chƣa 

hoạt 
động 

177 4700267366 
Cty cổ phần Hoàng Long 

Bắc Kạn 
Thôn Nà Cà, xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam. 

964613982 

B 2.2.5.ĐV   trồng cây 

gi vị, cây 

dƣợc liệu 

Chi cục 

TT&BVTV 

      

  
chƣa 

xác định 

  

  

        

Chƣa 
hoạt 

động 

178 4700267239 Cty TNHH tiến khang 

Bản Cáu, xã Đông Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam. 

919289389 

B 2.2.6.ĐV 

trồng cây 

gi vị, cây 

dƣợc liệu, 
trồng cây 

chè, trồng 

trọt 

Chi cục 
TT&BVTV 

      

  
chƣa 

xác định 

  

  

        

Chƣa 

hoạt 

động 



179 4700267239 Cty TNHH tiến khang 

Bản Cáu, xã Đông Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam. 
919289389 

A 1.2 

Chăn nuôi 
hôn hợp 

Chi cục 
CN&TY 

      

  
chƣa 

xác định 

  

  

        

Chƣa 

hoạt 

động 

180 4700266732 
Cty cổ phần đầu tƣ và phát 

triển bò mông Việt Nam 

Thôn Đồng Luông, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, Việt 
Nam.986321123 

A 1.2 

Chăn nuoi 

trâu bò, 
chăn nuoi 

gia cầm, 

chăn nuôi 
lợn 

Chi cục 

CN&TY 

      

  
chƣa 

xác định 

  

  

        

Chƣa 

hoạt 
động 

181 4700266732 
Cty cổ phần đầu tƣ và phát 

triển bò mông Việt Nam 
Thôn Đồng Luông, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, Việt 

Nam. 986321123 

A 1.1 
trồng cây 

gia vị, 
trồng cây 

dƣợc liệu 

Chi cục 

TT&BVTV 

      

  
chƣa 

xác định 

  

  

        

Chƣa 

hoạt 
động 

182 4700266789 
Cty cổ phẩn Đầu tƣ chế 
biến Nông nghiệp Bắc Kạn 

(Nguyễn Văn Hữu) 11.4.17 Tổ 9, phƣờng Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, 01252 

244 511 

B 2.2.4.ĐV 

chế biến, 

bảo quản 
thịt và các 

sản phẩm 

từ thịt. 

Chi cục QLCL 

NLS -TS 

      

  
chƣa 

xác định 

  

  

        

Không 
hoạt 

động 

183 4700269236 
DOANH NGHIỆP TƢ 

NHÂN TIẾN TRÂM BẮC 

KẠN (Đinh khắc Tiến 
15/12/17) 

Thôn Khuổi Chủ, xã Nhƣ Cố, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, 
 02093505518 

B 2.5 Kinh doanh 

TP rau củ 
quae 

Chi cục 
TT&BVTV 

      

  
chƣa 

xác định 

  

  

        

  

184 4700269237 
DOANH NGHIỆP TƢ 

NHÂN TIẾN TRÂM BẮC 
KẠN (Đinh khắc Tiến 

15/12/17) Thôn Khuổi Chủ, xã Nhƣ Cố, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn,02093505519 

B 2.5 

KD tp thịt 

Chi cục QLCL 

NLS-TS 

      

  
chƣa 

xác định 

  

  

        

Chƣa 

hoạt 
động 

185 4700269238 
DOANH NGHIỆP TƢ 
NHÂN TIẾN TRÂM BẮC 

KẠN (Đinh khắc Tiến 

15/12/17) Thôn Khuổi Chủ, xã Nhƣ Cố, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, 02093505520 

B 2.2.4.ĐV 

Chế biến 

thịt 

Chi cục QLCL 

NLS-TS 

      

  
chƣa 

xác định 

  

  

        

Chƣa 
hoạt 

động 

186 4700268602 
CÔNG TY TNHH MTV 

CÔNG NGHỆ SINH HỌC 

AV (Nguyến thế tiến 
18/10/17 

Thôn Khuổi Thiêu, xã Hà Vị, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, 966 834 
649 

A 1.2 

 chăn nuôi 
trâu, bò; 

Chi cục CN & 
TY 

      

  
chƣa 

xác định 

  

  

        

  

187 4700268602 
CÔNG TY TNHH MTV 

CÔNG NGHỆ SINH HỌC 
AV (Nguyến thế tiến 

18/10/17 

Thôn Khuổi Thiêu, xã Hà Vị, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, 966 834 

649 

A 1.1 

Trồng rau 

đậu 

Chi cục 

TT&BVTV 

      

  
chƣa 

xác định 

  

  

        

  

188 4700268602 
CÔNG TY TNHH MTV 
CÔNG NGHỆ SINH HỌC 

AV (Nguyến thế tiến 

18/10/17 

Thôn Khuổi Thiêu, xã Hà Vị, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, 966 834 

649 

B 2.2.4.ĐV 
 sản xuất 
dầu, mỡ 

động vật, 

thực vật; 

Chi cục QLCL 

NLS-TS 

      

  
chƣa 

xác định 

  

  

        

  

189 4700268602 
CÔNG TY TNHH MTV 

CÔNG NGHỆ SINH HỌC 

AV (Nguyến thế tiến 
18/10/17 

Thôn Khuổi Thiêu, xã Hà Vị, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, 966 834 
649 

B 2.2.2.TV 
 chế biến 

và bảo 

quản rau 
quả; 

Chi cục QLCL 
NLS-TS 

      

  
chƣa 

xác định 

  

  

        

Chƣa 

hoạt 

động 

190 4700268352 

Cty TNHH Lâm nghiệp 

Tân Phát Bắc kạn(Nguyễn 
Văn Đức 27/9/17) Tầng 1, số 01, ngõ 34, đƣờng Dƣơng Mạc Hiểu, phƣờng Phùng Chí Kiên, 

thành phố Bắng Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam. 

B 2.5 Buôn bán 
thực phẩm 

ĐV, 

Chi cục QLCL 

NLS-TS 

      

  
chƣa 

xác định 

  

  

        

Không 

hoạt 
động 

191 4700268353 

Cty TNHH Lâm nghiệp 

Tân Phát Bắc kạn(Nguyễn 

Văn Đức 27/9/17); 1650 
581 898 Tầng 1, số 01, ngõ 34, đƣờng Dƣơng Mạc Hiểu, phƣờng Phùng Chí Kiên, 

thành phố Bắng Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam. 

B 2.5 Buôn bán 

thực 

phẩmTV 

Chi cục 

TT&BVTV 

      

  
chƣa 

xác định 

  

  

        

Chƣa 
hoạt 

động 



192 4700271852 CTY TNHH Nông nghiệp 

Hoa Chanh (Hà Văn Ba, 
ngày 24/7/2018) Thôn Nà Kẻn, xã Lƣơng Thành, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam 

A 1.2 

  

Chi cục CN & 
TY 

      

  
chƣa 

xác định 

  

  

        

Chƣa 

hoạt 

động 

193 4700271852 CTY TNHH Nông nghiệp 
Hoa Chanh (Hà Văn Ba, 

ngày 24/7/2018) Thôn Nà Kẻn, xã Lƣơng Thành, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam 

A 1.1 

  

Chi cục TT & 

BVTV 

      

  
chƣa 

xác định 

  

  

        

Chƣa 

hoạt 
động 

194 4700271852 CTY TNHH Nông nghiệp 

Hoa Chanh (Hà Văn Ba, 

ngày 24/7/2018) Thôn Nà Kẻn, xã Lƣơng Thành, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam 

B 2.2.5.TS 

Thủy sản 

Chi cục QLCL 

NLS-TS 

      

  
chƣa 

xác định 

  

  

        

Không 
hoạt 

động 

195 4700271852 
CTY TNHH Nông nghiệp 

Hoa Chanh (Hà Văn Ba, 

ngày 24/7/2018); 
1246161111 Thôn Nà Kẻn, xã Lƣơng Thành, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam 

B 2.5 Ban buôn 

thực phẩm 
TV 

Chi cục TT & 
BVTV 

      

  
chƣa 

xác định 

  

  

        

Chƣa 

hoạt 

động 

196 4700271612 

CÔNG TY TNHH MAI 
HOA 686. Mai Thị Hoa; 

05/7/2018; 1679431555; 

1246161111 

Số 438, đƣờng Nguyễn Văn Tố, phƣờng Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc 

Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam. 
A 1.1 

trồng cây 
gia vị, 

trồng cây 

dƣợc liệu 

Chi cục TT & 

BVTV 
        

chƣa 

xác định 
            

Chƣa 

hoạt 
động 

197 4700271450 

CÔNG TY TNHH NÔNG 

NGHIỆP HỮU CƠ AN 
THÁI,  PHẠM QUỐC 

CHÍNH; 22/6/2018; 

988012877 Thôn Bản Mới, xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam. 

A 1.2 

  

Chi cục CN & 

TY 

      

  
chƣa 

xác định 

  

  

        

Chƣa 
hoạt 

động 

198 4700271451 
CÔNG TY TNHH NÔNG 

NGHIỆP HỮU CƠ AN 

THÁI,  PHẠM QUỐC 
CHÍNH; 22/6/2018 Thôn Bản Mới, xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam. 

A 1.1 

Trồng rau, 
đậu 

Chi cục TT & 
BVTV 

      

  
chƣa 

xác định 

  

  

        

Chƣa 

hoạt 

động 

199 4700270714 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

SƠN LỘC. Hoàng Văn 
Hiên: 20/4/2018 

964723933  Khu 1, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam. 

A 1.2 

  

Chi cục CN & 

TY 

      

  
chƣa 

xác định 

  

  

        

Chƣa 

hoạt 
động 

200 4700270714 CÔNG TY CỔ PHẦN 

SƠN LỘC. Hoàng Văn 

Hiên: 20/4/2018 

 Khu 1, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam. 

964723933 

A 1.1 

  

Chi cục TT & 

BVTV 

      

  
chƣa 

xác định 

  

  

        

Chƣa 
hoạt 

động 

201 4700269980 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

VLXD TUẤN SƠN, 

Nguyễn Danh Lãm: 
12/12/2018 

Phƣờng Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam. 
936056071 

B 2.2.2.TV 

  

Chi cục QLCL 
NLS-TS 

      

  
chƣa 

xác định 

  

  

        

Không 

hoạt 

động 

202 4700269982 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

VLXD TUẤN SƠN, 
Nguyễn Danh Lãm: 

12/12/2018 

Phƣờng Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam. 

936056073 

B 2.4   Bán buôn 
da sống và 

bì sống 

Chi cục QLCL 

NLS-TS 

      

  
chƣa 

xác định 

  

  

        

Không 

hoạt 
động 

203 4700269236 DN tƣ nhân Tiến Trâm Bắc 

Kạn, Đinh Khắc Tiến: 

15/12/2017 

Thôn Khuổi Chủ, xã Nhƣ Cố, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc 

Kạn, Việt Nam. 2093505518 

B 2.4   

KD SP thịt 

Chi cục QLCL 

NLS-TS 

      

  
chƣa 

xác định 

  

  

        

Chƣa 
hoạt 

động 

204 4700269236 DN tƣ nhân Tiến Trâm Bắc 

Kạn, Đinh Khắc Tiến: 
15/12/2018 

Thôn Khuổi Chủ, xã Nhƣ Cố, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc 

Kạn, Việt Nam. 2093505519 

B 2.5 

KD Sp ngu 
cốc 

Chi cục QLCL 
NLS-TS 

      

  
chƣa 

xác định 

  

  

        

Chƣa 

hoạt 

động 



205 4700269236 DN tƣ nhân Tiến Trâm Bắc 

Kạn, Đinh Khắc Tiến: 
15/12/2019 

Thôn Khuổi Chủ, xã Nhƣ Cố, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc 

Kạn, Việt Nam 2093505520. 

B 2.4   

KD Thủy 
sản 

Chi cục QLCL 
NLS-TS 

      

  
chƣa 

xác định 

  

  

        

Chƣa 

hoạt 

động 

206 4700269236 DN tƣ nhân Tiến Trâm Bắc 
Kạn, Đinh Khắc Tiến: 

15/12/2020 

Thôn Khuổi Chủ, xã Nhƣ Cố, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc 

Kạn, Việt Nam. 2093505521 

B 2.2.4.ĐV 

SP thịt  

Chi cục QLCL 

NLS-TS 

      

  
chƣa 

xác định 

  

  

        

Chƣa 

hoạt 
động 

207 4700269589 

Công ty TNHH VietNam 

MisaKi ngày 15/3/2018 

Khu CN Thanh Bình, xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh 

Bắc Kạn 

B 2.2.2.TV 

so chế, chế 

biến mơ 

Chi cục QLCL 

NLS-TS 

        

chƣa 

xác định 

  

  

        

  

208 4700274123 Công ty TNHH phát triển 

Nông nghiệp và Chế biến 
Dƣợc liệu Ngọc Thắng 

Thôn choong, xã Phƣơng Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc 

Kạn 

B 2.2.2.TV 

  

Chi cục QLCL 
NLS-TS 

A1 

2/10/2019 

  

x 

chƣa 
xác định 

  

  

        

  

209 4700266066 
Cty TNHH tân phát Bắc 

Kạn 
Số 469, tổ 11C, phƣờng Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Việt 

Nam. 936528686 

A 1.1 
trồng cây 

gia vị, 
trồng cây 

dƣợc liệu 

Chi cục 

TT&BVTV 

        

chƣa 

xác định 

  

  

        

Chƣa 

hoạt 
động 

210 4700277815 

CÔNG TY TNHH ĐẦU 

TƢ NÔNG NGHIỆP 

CÔNG NGHỆ CAO BẮC 
KẠN Số 392, Tổ 6, phƣờng Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Việt 

Nam.  0326574319. ĐẶNG THỊ THU. 

A 1.2 

  

Chi cục 

TT&BVTV 

        

chƣa 

xác định 

  

  

        

  

211 4700277816 

CÔNG TY TNHH ĐẦU 

TƢ NÔNG NGHIỆP 
CÔNG NGHỆ CAO BẮC 

KẠN Số 392, Tổ 6, phƣờng Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Việt 
Nam.  0326574319. ĐẶNG THỊ THU. 

A 1.1 

  

Chi cục 
TT&BVTV 

        

chƣa 
xác định 

  

  

        

  

212 4700277276 
CÔNG TY TNHH VINH 

QUANG CHỢ ĐỒN Tổ 14B, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam. 
 

Điện thoại: 0915313584. 

B 2.2.2.TV 

  

Chi cục QLCL 

NLS-TS 

        

chƣa 

xác định 

  

  

        

  

 

Ghi chú:  

(5) Loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh: điền ký hiệu mã hóa tƣơng ứng với loại hình mà cơ sở đang sản xuất, kinh doanh theo Bảng Mã hóa gửi kèm 

 (8) Đối với cơ sở đƣợc thẩm định để xếp loại kết quả là A thì ghi A1, B thì ghi B1, C thì ghi C1; đối với cơ sở đƣợc thẩm định, đánh giá định kỳ, nếu kết quả xếp loại là A thì ghi A2, B thì ghi B2, C thì ghi C2; đối với cơ sở xếp loại C đƣợc thẩm định 

lại, nếu kết quả là A thì ghi là AL, B thì ghi là BL, C thì ghi là CL   

(11): Đã đƣợc cấp giấy chứng nhận đảm bảo ATTP thì đánh dấu "X" 

(12): Tên loại giấy chứng nhận còn hiệu lực: ghi tên cụ thể nhƣ  ISO 9001:2015, HACCP, GLOBALGAP… 

(13): Đối với kiểm tra theo kế hoạch thì ghi: KH; đối với cuộc kiểm tra đột xuất thì ghi: ĐX; đối với cuộc kiểm tra liên ngành thì ghi: LN 

(15): Hành vi vi phạm: ghi điều, khoản, văn bản quy định xử phạt 

 (16): Đối với vi phạm có phạt tiền thì ghi số tiền phạt, đối với vi phạm không phạt tiền thì ghi dấu "-", đối với không vi phạm thì ghi “0”. 

 (19): Chỉ tiêu vi phạm: nếu vi phạm chỉ tiêu vi sinh thì ghi VS, nếu vi phạm chỉ tiêu hóa chất, kháng sinh thì ghi HC, KS, nếu vi phạm chỉ tiêu thuốc BVTV thì ghi BVTV 

 



BẢNG MÃ HÓA CÁC LOẠI HÌNH SẢN XUẤT, KINH DOANH NÔNG LÂM 

THỦY SẢN 

 

STT Loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh Ký hiệu mã 

hóa 

1.  Cơ sở sản xuất ban đầu thực phẩm có nguồn gốc thực vật; A 1.1 

2.  Cơ sở sản xuất ban đầu thực phẩm có nguồn gốc động vật 

trên cạn; 

A 1.2 

3.  Cơ sở nuôi trồng thủy sản; A 1.3 

4.  Tàu cá (đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở 

lên); 

A 1.4 

5.  Cảng cá; A 1.5 

6.  Cơ sở sản xuất nƣớc đá phục vụ sản xuất và bảo quản thực 

phẩm nông lâm thủy sản; 

A 1.6 

7.  Cơ sở giết mổ động vật tập trung; B 2.1 

8.  Cơ sở thu gom, sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm thủy 

sản; 

B 2.2 

9.  Cơ sở thu gom, sơ chế nông lâm thủy sản; B 2.2.1 

10.  Cơ sở sơ chế, chế biến sản phẩm có nguồn gốc thực vật (lên 

men, làm khô, xử lý nhiệt, dạng bột, đóng hộp…); 

B 2.2.2.TV 

11.  Cơ sở chế biến gia vị có nguồn gốc thực vật (mù tạt, tƣơng, 

nƣớc chấm, các loại quả thuộc chi Capsicum hoặc Pimenta, 

tƣơi, khô, xay hoặc nghiền…); 

B 2.2.3.TV 

12.  Cơ sở chế biến sản phẩm có nguồn gốc thực vật khác; B 2.2.4.TV 

13.  Cơ sở sản xuất sản phẩm có nguồn gốc động vật trên cạn 

dạng làm mát, đông lạnh; 

B 2.2.2.ĐV 

14.  Cơ sở chế biến sản phẩm có nguồn gốc động vật trên cạn 

(khô, hun khói, đồ hộp, xử lý nhiệt, ƣớp muối….); 

B 2.2.3.ĐV 

15.  Cơ sở chế biến sản phẩm phối chế có thành phần sản phẩm 

có nguồn gốc động vật (giò, chả, nem, lạp xƣởng, tẩm bột, 

ngâm dầu, súp, nƣớc ép, nƣớc chiết…) 

B 2.2.4.ĐV 

16.  Cơ sở chế biến gia vị có nguồn gốc động vật trên cạn (bột 

hƣơng liệu từ xƣơng, thịt, dịch chiết…); 

B 2.2.5.ĐV   

17.  Cơ sở chế biến sản phẩm có nguồn gốc động vật khác; B 2.2.6.ĐV 

18.  Cơ sở chế biến sản phẩm thủy sản đông lạnh; B 2.2.2.TS 

19.  Cơ sở chế biến sản phẩm thủy sản khô; B 2.2.3.TS 

20.  Cơ sở chế biến sản phẩm đồ hộp thủy sản; B 2.2.4.TS 

21.  Cơ sở chế biến mắm và sản phẩm dạng mắm; B 2.2.5.TS 

22.  Cơ sở chế biến sản phẩm thủy sản khác; B 2.2.6.TS 

23.  Kho lạnh bảo quản thực phẩm nông lâm thủy sản; B 2.3   

24.  Chợ đầu mối, đấu giá thực phẩm nông lâm thủy sản; B 2.4   

25.  Cơ sở kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản; B 2.5 

26.  Cơ sở sản xuất chế biến muối, muối I ốt; B 2.6 

27.  Cơ sở kinh doanh muối, muối I ốt; B 2.7 



 

 

 

  


